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	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	AVCN Kỹ Thuật Nhiệt (hệ CĐ)
	Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh (Heating and Ventilating Engineering Technology)
	
	
	Tự biên soạn dựa trên quyển Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering [Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, OXFORD University Press, 2002]

	2
	Ngữ âm và Âm vị học (hệ CĐ)
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	Cambridge  University Press, 2000
	Lựa chọn

	3
	Hình vị học (hệ CĐ)
	English Morphology
	Tô Minh Thanh
	NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2017
	Lựa chọn

	4
	Tiếng Anh 1 (hệ TC)
	American English File 1
	Christina L.
Clive O. & 
Paul S.
	Oxford University Press, 2013
	Lựa chọn
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	Tiếng Anh 1 (hệ CĐ)
	American English File 2
	Christina L.
Clive O. & 
Paul S.
	Oxford University Press, 2013
	Lựa chọn

	6
	Viết 1 (hệ TC và CĐ)
	Effective Academic Writing 1
	Savage. A., &  Shafiei. M.
	Oxford University Press, 1998
	Lựa chọn

	7
	Thực hành Viết 1 (hệ CĐ)
	Effective Academic Writing 1 & 2
	Savage. A., &  Shafiei. M.
	Oxford University Press, 1998
	Lựa chọn

	8
	Thực hành Viết 2 (hệ CĐ)
	Effective Academic Writing 2 & 3
	Savage. A., &  Shafiei. M.
	Oxford University Press, 1998
	Lựa chọn

	9
	Biên phiên dịch 1 (hệ CĐ)
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